	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT 
TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG NGHIỆP
LÊ THỊ HỒNG GẤM

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: GDĐP 
Thời gian làm bài: 45 phút



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDĐP - KHỐI 10
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	TL
	Thời gian (phút)
	

	1
	Chủ đề 4:
Sự hình thành và phát triển các loại hình văn hoá, văn nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh
	Sự hình thành và phát triển các loại hình văn hoá, văn nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh 
	1
	10
	
	
	1
	12,5
	
	
	2
	22,5
	50

	2
	Chủ đề 5:
Hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh
	Hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	1
	10
	1
	12,5
	
	
	2
	22,5
	50

	Tổng
	1
	10
	1
	10
	2
	25
	
	
	4
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	25
	25
	50
	
	
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	50
	50
	
	100




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDĐP - KHỐI 11
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	TL
	Thời gian (phút)
	

	1
	Chủ đề 4:
Phong cảnh Thành phố Hồ Chí Minh

	Phong cảnh Thành phố Hồ Chí Minh

	1
	10
	
	
	1
	12,5
	
	
	2
	22,5
	50

	2
	Chủ đề 5:
Thương mại của thành phố Hồ Chí Minh
	Thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	1
	10
	1
	12,5
	
	
	2
	22,5
	50

	Tổng
	1
	10
	1
	10
	2
	25
	
	
	4
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	25
	25
	50
	
	
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	50
	50
	
	100






	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT 
TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG NGHIỆP
LÊ THỊ HỒNG GẤM

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: GDĐP 
Thời gian làm bài: 45 phút



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK1 MÔN GDĐP - KHỐI 12
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	TL
	Thời gian (phút)
	

	1
	Chủ đề 1:
Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

	Văn học hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh

	1
	10
	
	
	1
	12,5
	
	
	2
	22,5
	50

	2
	Chủ đề 2:
Lịch sử phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh
	Danh nhân lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	1
	10
	1
	12,5
	
	
	2
	22,5
	50

	Tổng
	1
	10
	1
	10
	2
	25
	
	
	4
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	25
	25
	50
	
	
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	50
	50
	
	100


Lưu ý: 
- Tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra là câu hỏi tự luận.	
- Cách cho điểm mỗi câu hỏi được quy định chi tiết trong Đáp án - Hướng dẫn chấm.

Tổ trưởng chuyên môn

                  Phạm Duy Mẫn
